
10 10 10 70
1 B15DCDT001 Nguyễn Thắng Hải An 22/08/96 D15CQDT01-B 10,0 10,0 10,0 9,0 9,3
2 B15DCDT002 Dương Văn Tuấn Anh 15/01/96 D15CQDT02-B 8,0 9,0 9,0 4,0 5,4
3 B15DCDT005 Nguyễn Thị Lan Anh 18/11/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
4 B15DCDT017 Nguyễn Tiểu Châu 19/02/97 D15CQDT01-B 10,0 8,0 9,0 4,0 5,5
5 B15DCDT020 Hoàng Văn Chung 03/07/96 D15CQDT04-B 9,0 8,0 8,0 7,0 7,4
6 B15DCDT021 Phan Văn Chung 11/01/96 D15CQDT01-B 10,0 9,0 9,0 6,0 7,0
7 B15DCDT025 Nguyễn Huy Cung 25/04/97 D15CQDT01-B 10,0 8,0 9,0 4,0 5,5
8 B15DCDT026 Nguyễn Ngọc Cương 19/01/96 D15CQDT02-B 10,0 9,0 9,0 2,0 4,2
9 B15DCVT064 Phạm Tiến Đạt 11/06/96 D15CQVT08-B 9,0 9,0 9,0 8,0 8,3

10 B15DCDT038 Ngô Nhân Đức 02/08/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 5,0 6,4
11 B15DCDT037 Văn Thế Đức 06/09/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 9,0 5,0 6,3
12 B15DCAT053 Lê Chí Dũng 12/05/97 D15CQAT01-B 10,0 9,0 9,0 5,0 6,3
13 B15DCDT046 Nguyễn Tuấn Dũng 22/07/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 9,0 1,0 3,5
14 B15DCDT044 Trần Hữu Dũng 27/02/96 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
15 B15DCVT117 Dương Minh Hà 26/10/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 3,0 5,0
16 B15DCDT057 Lương Tuấn Hà 17/09/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 9,0 5,0 6,3
17 B15DCDT056 Nguyễn Việt Hà 01/10/97 D15CQDT04-B 9,0 9,0 10,0 7,0 7,7
18 B15DCDT061 Lê Thế Hải 17/10/97 D15CQDT01-B 9,0 8,0 8,0 6,0 6,7
19 B15DCDT064 Nguyễn Sỹ Hải 06/10/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
20 B15DCDT060 Nguyễn Văn Hải 07/02/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
21 B15DCDT065 Trịnh Thị Hằng 05/03/97 D15CQDT01-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
22 B15DCVT154 Cù Trung Hiếu 09/06/97 D15CQVT02-B 7,0 8,0 9,0 0,0 2,4
23 B15DCDT077 Nguyễn Năng Hiếu 26/07/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
24 B15DCDT074 Tạ Minh Hiếu 27/12/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 9,0 4,0 5,6
25 B15DCDT079 Nguyễn Thị Hoa 01/04/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 2,0 4,4
26 B15DCDT080 Phạm Duy Ḥa 14/09/97 D15CQDT04-B 9,0 9,0 10,0 6,0 7,0
27 B15DCDT084 Nguyễn Thái Học 28/03/97 D15CQDT04-B 9,0 9,0 10,0 1,0 3,5
28 B15DCVT178 Đoàn Viết Hùng 09/08/97 D15CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

29 B15DCDT092 Thiều Quang Hưng 06/09/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
30 B15DCDT090 Trịnh Văn Hưng 13/07/96 D15CQDT02-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
31 B15DCDT094 Nguyễn Thị Hương 01/10/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 7,0 7,8
32 B15DCDT101 Nguyễn Văn Huy 13/05/97 D15CQDT01-B 8,0 8,0 9,0 2,0 3,9
33 B15DCDT111 Nguyễn Văn Kiên 13/07/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 1,0 3,7
34 B15DCDT113 Nguyễn Thành Lâm 12/07/97 D15CQDT01-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
35 B15DCDT115 An Văn Linh 22/08/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
36 B15DCDT117 Đặng Thị Hoài Linh 07/09/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
37 B15DCDT124 Nguyễn Văn Long 20/10/97 D15CQDT04-B 10,0 10,0 10,0 8,0 8,6
38 B15DCDT125 Nguyễn Đức Mạnh 05/10/97 D15CQDT01-B 4,0 0,0 7,0 1,1 Không đủ ĐKDT

Ghi chú
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39 B15DCDT129 Lê Đức Minh 11/10/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 1,0 3,6
40 B15DCDT128 Nguyễn Công Minh 19/10/96 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
41 B15DCDT127 Nguyễn Hữu Minh 26/03/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 9,0 5,0 6,3
42 B15DCDT135 Lê Đăng Nam 03/04/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1
43 B15DCVT286 Nguyễn Thị Ngọc 01/06/97 D15CQVT06-B 9,0 9,0 10,0 6,0 7,0
44 B15DCVT296 Đỗ Thị Tú Oanh 13/10/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
45 B15DCVT302 Đào Đức Phúc 18/02/97 D15CQVT06-B 10,0 9,0 9,0 8,0 8,4
46 B15DCDT153 Vương Văn Phức 13/10/96 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
47 B15DCDT158 Nguyễn Minh Phương 13/07/97 D15CQDT02-B 7,0 8,0 9,0 2,4 Vắng

48 B15DCDT160 Trương Anh Quân 25/04/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
49 B15DCVT320 Nguyễn Đức Quang 12/07/97 D15CQVT08-B 9,0 9,0 9,0 6,0 6,9
50 B15DCDT163 Đặng Thị Quyên 03/03/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
51 B15DCDT164 Hoàng Văn Quyền 08/10/97 D15CQDT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

52 B15DCDT231 Ngô Trí Quyền 26/07/96 D15CQDT01-B 10,0 10,0 10,0 9,0 9,3
53 B15DCVT326 Nguyễn Đức Quyền 28/09/97 D15CQVT06-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
54 B15DCVT330 Nguyễn Thu Quỳnh 16/03/97 D15CQVT02-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
55 B15DCVT333 Đào Anh Sang 03/11/95 D15CQVT05-B 10,0 9,0 9,0 7,0 7,7
56 B15DCAT142 Bùi Thanh Sơn 07/12/97 D15CQAT02-B 9,0 9,0 9,0 6,0 6,9
57 B15DCDT167 Lê Hồng Sơn 10/02/97 D15CQDT03-B 7,0 9,0 9,0 9,0 8,8
58 B15DCDT170 Ngô Đăng Sơn 14/02/97 D15CQDT02-B 9,0 9,0 9,0 2,0 4,1
59 B15DCDT168 Nguyễn Hoàng Sơn 28/11/97 D15CQDT04-B 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
60 B15DCVT344 Nguyễn Hoàng Sơn 23/06/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 10,0 10,0 9,9
61 B15DCDT171 Trịnh Công Sơn 23/05/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 9,0 8,0 8,2
62 B15DCVT350 Phan Văn Sỹ 18/06/97 D15CQVT06-B 7,0 8,0 9,0 5,0 5,9
63 B15DCDT178 Phạm Hồng Thái 18/09/97 D15CQDT02-B 8,0 8,0 9,0 3,0 4,6
64 B15DCCN489 Nguyễn Hồng Thắm 12/10/97 D15CQCN05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

65 B15DCDT180 Hoàng Mạnh Thắng 15/02/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
66 B15DCDT179 Nguyễn Đ́nh Thắng 18/09/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 6,0 7,0
67 B15DCAT150 Bùi Viết Thành 07/12/97 D15CQAT02-B 10,0 9,0 9,0 7,0 7,7
68 B15DCVT374 Trịnh Văn Thành 15/10/96 D15CQVT06-B 10,0 9,0 9,0 6,0 7,0
69 B15DCDT191 Nguyễn Đ́nh Thuyết 06/08/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
70 B15DCVT400 Vũ Hồng Tiến 07/03/97 D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 7,0 7,9
71 B15DCDT195 Hà Đức Toàn 23/10/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 4,0 5,6
72 B15DCDT194 Nguyễn Khánh Toàn 04/05/97 D15CQDT02-B 9,0 9,0 10,0 2,0 4,2
73 B15DCDT202 Nguyễn Quang Trung 25/04/97 D15CQDT02-B 10,0 8,0 10,0 1,0 3,5
74 B15DCAT178 Lưu Vân Trường 13/04/97 D15CQAT02-B 9,0 9,0 8,0 2,6 Vắng

75 B15DCDT205 Nguyễn Lam Trường 09/08/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 2,0 4,3
76 B15DCDT206 Trần Hồng Trường 25/09/97 D15CQDT02-B 8,0 8,0 9,0 0,0 2,5
77 B15DCVT422 Phạm Thế Truyền 08/04/97 D15CQVT06-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
78 B15DCDT215 Đỗ Văn Tuấn 07/04/95 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
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79 B15DCDT214 Hoàng Anh Tuấn 26/04/97 D15CQDT02-B 9,0 8,0 10,0 2,0 4,1
80 B15DCDT209 Nguyễn Quốc Tuấn 17/03/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 2,0 4,3
81 B15DCAT186 Phan Văn Tuấn 09/09/97 D15CQAT02-B 10,0 10,0 9,0 10,0 9,9
82 B15DCDT216 Trần Thanh Tuấn 01/01/97 D15CQDT04-B 8,0 9,0 10,0 8,0 8,3
83 B15DCDT210 Trương Minh Tuấn 24/09/96 D15CQDT02-B 9,0 9,0 9,0 7,0 7,6
84 B15DCVT443 Đặng Thanh Tùng 13/08/97 D15CQVT03-B 6,0 8,0 8,0 2,2 Vắng

85 B15DCDT218 Hoàng Đắc Tùng 16/04/97 D15CQDT02-B 10,0 8,0 9,0 4,0 5,5
86 B12DCVT190 Trần Hữu Tùng 01/01/93 D12CQVT04-B 8,0 9,0 10,0 8,0 8,3
87 B15DCDT224 Nguyễn Thị Thanh Uyên 01/10/97 D15CQDT04-B 8,0 9,0 10,0 7,0 7,6
88 B15DCDT227 Trần Quang Vinh 14/04/96 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
89 B15DCVT456 Lê Tuấn Vũ 22/03/97 D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7
90 B15DCDT228 Vi Hoàng Vũ 19/02/97 D15CQDT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

91 B15DCDT229 Quách Văn Vững 11/10/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
92 1021040218 Bùi Hữu Duy 18/10/1992 D10HTTT2 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

93 B112102071 Đinh Mạnh Linh 27/10/1993 D11XLTH 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

94 1021010059 Nguyễn Đ́nh Linh 27/10/1992 D10VT1 8,0 9,0 9,0 1,0 3,3

- Số SV theo DS: 60 SV 50 SV

- Số SV thi đạt: 41 SV 3 SV

- Số SV thi không đạt: 10 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 1 SV

Ghi chú:

Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:
- Số SV vắng thi:

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân

Trang 3


